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"LEO-SAN-NO O-HEYA-WA NIKAI-DESU": 'Căn phòng của anh Leo'

    

 

 

 

                            Để nghe bài học xin BẤM VÀO ĐÂY .

Tóm tắt bài học trước

Trong bài học trước, nhân vật chính Leo, người đã tới Nhật Bản để học thêm về môn võ Aikido,
đã tới nhà thầy Masaki, một hướng dẫn viên môn Aikido. Anh Leo rất mệt sau một hành trình dài
và quyết định sẽ nghe lời khuyên của ông Masaki là đi ngủ sớm. Câu chuyện tiếp theo thế
nào?

政木の妻 : レオさんのお部屋は二階です。 vợ của thầy Masaki:Phòng của Leo ở tầng 2.
  LEO - SAN - NO O - HEYA - WA　 NIKAI - DESU.    
レオ： ああ、畳のいいにおい．．．。 anh Leo:Ồ, mùi chiếu thơm quá...
  Ā, TATAMI - NO Ī NIOI...    
政木： ふとんは敷いたから、風呂に入ってくれ。thầy Masaki:Chăn đệm đã trải sẵn rồi, bây giờ em đi tắm đi.
  FUTON - WA SHĪTA - KARA, FURO- NI HAITTE - KURE.   
レオ： ありがとうございます。 anh Leo:Cảm ơn thầy ạ.
  ARIGATŌ - GOZAIMASU.   
Key phrase
"LEO-SAN-NO O-HEYA-WA NIKAI-DESU"

Trong câu này, phần đầu của câu レオさんのお部屋はchính là chủ ngữ, còn phần sau 二階です chỉ địa
điểm của chủ ngữ vừa nói tới.Cụm từ 
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レオさんの
có nghĩa là 'của anh Leo', 
còn 
お部屋は
có nghĩa là 'căn phòng', nói theo thể lịch sự - thêm chữ 
お
v
ào đầu từ căn phòng là 
部屋
. Còn 
は
là trợ từ đi kèm với chủ ngữ.
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